
1. Thủ tục thi hành án mà pháp nhân 
thương mại phải thực hiện (khoản 1 
Điều 160):

a) Khi được cơ quan thi hành án 
hình sự triệu tập để thông báo, yêu cầu 
thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp, 
người đại diện theo pháp luật của pháp 
nhân thương mại phải có mặt, trừ trường 
hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại 
khách quan;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được quyết định thi hành 
án, pháp nhân thương mại phải công bố 
quyết định đó trên trang thông tin điện 
tử, ấn phẩm của pháp nhân thương mại 
và niêm yết công khai tại trụ sở chính 
và địa điểm kinh doanh của pháp nhân 
thương mại trong thời gian chấp hành 
án; thông báo việc chấp hành hình phạt, 
biện pháp tư pháp cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan;

c) Pháp nhân thương mại bị đình chỉ 
hoạt động có thời hạn phải tạm dừng 
hoạt động đối với ngành, nghề trong 
một hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt 
động có thời hạn theo bản án, quyết định 
của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

d) Pháp nhân thương mại bị đình chỉ 
hoạt động vĩnh viễn phải chấm dứt ngay 
hoạt động đối với ngành, nghề trong một 
hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt 

động vĩnh viễn hoặc toàn bộ hoạt động 
bị đình chỉ vĩnh viễn theo bản án, quyết 
định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

đ) Pháp nhân thương mại bị cấm 
kinh doanh, cấm hoạt động trong một số 
lĩnh vực nhất định thì không được tiếp 
tục kinh doanh, hoạt động đối với ngành, 
nghề trong lĩnh vực bị cấm trong thời 
hạn theo bản án, quyết định của Tòa án. 
Pháp nhân thương mại không được tiếp 
tục kinh doanh, hoạt động kể từ ngày 
bản án, quyết định của Tòa án có hiệu 
lực pháp luật;

e) Pháp nhân thương mại bị cấm huy 
động vốn thì không được thực hiện một 
hoặc một số hình thức huy động vốn 
trong thời hạn bị cấm theo bản án, quyết 
định của Tòa án. Pháp nhân thương mại 
không được thực hiện việc huy động vốn 
kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa 
án có hiệu lực pháp luật;

g) Pháp nhân thương mại bị áp dụng 
biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình 
trạng ban đầu, buộc thực hiện một số 
biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn 
hậu quả tiếp tục xảy ra thì phải thi hành 
theo bản án, quyết định của Tòa án có 
hiệu lực pháp luật;

h) Pháp nhân thương mại chấp hành 
án phải báo cáo bằng văn bản cho cơ 
quan thi hành án hình sự và cơ quan 
quản lý nhà nước đối với pháp nhân 
thương mại về việc chấp hành hình phạt, 
biện pháp tư pháp theo bản án, quyết 
định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

i) Thực hiện thủ tục khác theo quy 
định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ của pháp nhân 
thương mại chấp hành án (Điều 162): 

a) Về quyền:
- Được thông báo về việc thi hành án;
- Được nhận các quyết định liên quan 

trong quá trình chấp hành án;
- Được khiếu nại về thi hành án;
- Được cấp giấy chứng nhận chấp 

hành xong hình phạt, giấy chứng nhận 
chấp hành xong biện pháp tư pháp theo 
quy định của Luật này;

- Được bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật về trách nhiệm bồi 

ï



thường của Nhà nước.
b) Về nghĩa vụ:
- Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, 

quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 
luật; quyết định, yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền trong thi hành án;

- Người đại diện theo pháp luật của 
pháp nhân thương mại phải có mặt theo 
giấy triệu tập của cơ quan thi hành án 
hình sự;

- Công bố và niêm yết công khai 
quyết định thi hành án; thông báo việc 
chấp hành hình phạt và biện pháp tư 
pháp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan theo quy định của Luật này;

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình 
sự về việc chấp hành án.

Ngoài ra, Pháp nhân thương mại 
chấp hành án có các quyền và nghĩa vụ 
khác theo quy định của Luật này và quy 
định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án 
trong trường hợp pháp nhân thương mại 
tổ chức lại (Điều 165)

Trường hợp pháp nhân thương mại 
chấp hành án được chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật thì 
pháp nhân thương mại kế thừa các quyền 
và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại 
chấp hành án có trách nhiệm thực hiện 

nghĩa vụ thi hành án theo quy định của 
Luật này và quy định khác của pháp luật 
có liên quan. Pháp nhân thương mại 
không được lợi dụng việc chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp hoặc giải thể, phá sản để 
trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

4. Cấp giấy chứng nhận chấp hành 
xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp 
hành xong biện pháp tư pháp (Điều 166)

a) Pháp nhân thương mại chấp 
hành xong hình phạt, chấp hành xong 
biện pháp tư pháp thì được cơ quan thi 
hành án hình sự có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận chấp hành xong hình phạt, 
giấy chứng nhận chấp hành xong biện 
pháp tư pháp, trừ trường hợp pháp nhân 
thương mại bị kết án theo quy định tại 
Điều 79 của Bộ luật hình sự.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày cấp giấy chứng nhận chấp 
hành xong hình phạt, giấy chứng nhận 
chấp hành xong biện pháp tư pháp cho 
pháp nhân thương mại, cơ quan thi hành 
án hình sự phải công bố trên trang thông 
tin điện tử của cơ quan mình và gửi cho 
cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp 
nhân thương mại, Tòa án đã ra quyết 
định thi hành án, cơ quan quy định tại 
điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 159 của 
Luật này.
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